DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Lao động-Tiền lương. 
(Tiếp theo)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	22/2015/TT-BLĐTBXH

18/6/2015
	Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
	01/08/2015
	

	2. 
	Thông tư
	21/2015/TT-BLĐTBXH
18/6/2015
	Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau
	 01/08/2015
	

	3. 
	Thông tư
	23/2015/TT-BLĐTBXH

23/06/2015
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	08/8/2015
	

	4. 
	Nghị định
	 61/2015/NĐ-CP
09/7/2015
	Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	 01/9/2015
	

	5. 
	Thông tư
	24/2015/TT-BLĐTBXH
13/7/2015
	Quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
	01/10/2015
	

	6. 
	Nghị định
	63/2015/NĐ-CP

22/7/2015
	Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
	15/9/2015
	

	7. 
	Thông tư
	24/2015/TT-BCT

31/7/2015
	Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
	 01/10/2015
	

	8. 
	Thông tư
	28/2015/TT-BLĐTBXH
31/7/2015
	Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	15/9/2015
	

	9. 
	Thông tư
	29/2015/TT-BLĐTBXH

31/7/2015
	Hướng dẫn thực hiện một sốđiều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	15/9/2015
	

	10. 
	Nghị định
	85/2015/NĐ-CP
01/10/2015
	Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
	15/11/2015
	

	11. 
	Nghị định
	88/2015/NĐ-CP

07/10/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	25/11/2015
	

	12. 
	Thông tư
	26/2015/TTLT-BYT-BNV
07/10/2015
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	 20/11/2015
	

	13. 
	Thông tư
	27/2015/TTLT-BYT-BNV
07/10/2015
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
	 20/11/2015
	

	14. 
	Thông tư
	28/2015/TTLT-BYT-BNV
07/10/2015
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
	20/11/2015
	

	15. 
	Thông tư
	38/2015/TT-BLĐTBXH
19/10/2015
	Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	05/12/2015
	

	16. 
	Thông tư
	42/2015/TT-BLĐTBXH
20/10/2015
	Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
	05/12/2015
	

	17. 
	Thông tư
	43/2015/TT-BLĐTBXH
20/10/2015
	Quy định về đào tạo thường xuyên
	05/12/2015
	

	18. 
	Thông tư
	21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
06/11/2015
	Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
	 01/01/2016
	

	19. 
	Thông tư
	124/2015/TT-BQP
09/11/2015
	Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	25/12/2015
	

	20. 
	Thông tư
	45/2015/TT-BLĐTBXH
11/11/2015
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	31/12/2015
	

	21. 
	Thông tư
	 47/2015/TT-BLĐTBXH

16/11/2015
	Hướng dẫn thực hiện một sốđiều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
	 01/01/2016
	

	22. 
	Thông tư
	48/2015/TT-BLĐTBXH

08/12/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người
	25/01/2016
	

	23. 
	Thông tư
	49/2015/TT-BLĐTBXH
08/12/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
	25/01/2016
	

	24. 
	Thông tư
	50/2015/TT-BLĐTBXH

08/12/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh
	25/01/2016
	

	25. 
	Thông tư
	51/2015/TT-BLĐTBXH
08/12/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên
	 25/01/2016
	

	26. 
	Thông tư
	52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC
10/12/2015
	Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
	28/01/2016
	

	27. 
	Quyết định
	63/2015/QĐ-TTg
10/12/2015
	 Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
	01/02/2016
	

	28. 
	Thông tư
	53/2015/TT-BLĐTBXH

11/12/2015
	Hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
	 26/01/2016
	

	29. 
	Thông tư
	139/2015/TT-BQP

16/12/2015
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
	01/02/2016
	

	30. 
	Thông tư
	54/2015/TT-BLĐTBXH
16/12/2015
	Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
	10/02/2016
	

	31. 
	Thông tư
	56/2015/TT-BLĐTBXH

24/12/2015
	Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
	15/02/2016
	

	32. 
	Thông tư
	57/2015/TT-BLĐTBXH

25/12/2015
	Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	10/02/2016
	

	33. 
	Nghị định
	134/2015/NĐ-CP
29/12/2015
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	15/02/2016
	

	34. 
	Thông tư
	58/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015
	Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
	15/02/2016
	

	35. 
	Thông tư
	 59/2015/TT-BLĐTBXH
29/12/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	15/02/2016
	

	36. 
	Nghị định
	11/2016/NĐ-CP
 03/02/2016
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	 01/4/2016
	

	37. 
	Thông tư
	05/2016/TT-BXD
10/3/2016
	Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	01/05/2016
	

	38. 
	Thông tư
	15/2016/TT-BYT
15/5/2016
	Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
	01/07/2016
	

	39. 
	Thông tư
	07/2016/TT-BLĐTBXH

15/5/2016
	Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
	01/7/2016
	

	40. 
	Thông tư
	37/2016/NĐ-CP
15/5/2016
	Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	 01/7/2016
	

	41. 
	Thông tư
	39/2016/NĐ-CP
155/2016
	Quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016
	

	42. 
	Thông tư
	 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
15/6/2016
	Hướng dẫn thực hiện một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	01/8/2016
	

	43. 
	Thông tư
	13/2016/TT-BLĐTBXH
16/6/2016
	Ban hành Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	01/8/2016
	

	44. 
	Thông tư 
	15/2016/TT-BLĐTBXH
28/6/2016
	Ban hành Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	12/08/2016
	

	45. 
	Thông tư
	19/2016/TT-BYT
30/6/2016
	Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
	15/8/2016
	

	46. 
	Thông tư 
	21/2016/TT-BYT
30/6/2016
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
	01/12/2016
	

	47. 
	Thông tư
	22/2016/TT-BYT
30/6/2016
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
	01/12/2016
	

	48. 
	Thông tư
	23/2016/TT-BYT

30/6/2016
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
	01/12/2016
	

	49. 
	Thông tư
	25/2016/TT-BYT
30/6/2016
	Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
	01/12/2016
	

	50. 
	Thông tư
	28/2016/TT-BYT
30/6/2016
	Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
	15/8/2016
	

	51. 
	Nghị định
	88/2016/NĐ-CP
01/7/2016
	Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
	01/7/2016
	

	52. 
	Thông tư
	143/2016/NĐ-CP

14/10/2016
	Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	14/10/2016
	

	53. 
	Thông tư 
	35/2016/TT-BLĐTBXH
25/10/2016
	Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	54. 
	Thông tư
	40/2016/TT-BLĐTBXH
25/10/2016
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	12/12/2016
	

	55. 
	Thông tư 
	41/2016/TT-BLĐTBXH
11/11/2016
	Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	01/01/2017
	

	56. 
	Thông tư 
	42/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016
	Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
	11/02/2017
	

	57. 
	Thông tư 
	43/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
	Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	12/02/2017
	

	58. 
	Thông tư 
	44/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016
	 Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
	12/02/2017
	

	59. 
	Thông tư 
	48/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy
	01/8/2017
	

	60. 
	Thông tư 
	49/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
	01/8/2017
	

	61. 
	Thông tư 
	50/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
	01/8/2017
	

	62. 
	Thông tư 
	51/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục
	01/8/2017
	

	63. 
	Thông tư
	53/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
	Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	12/02/2017
	

	64. 
	Thông tư 
	54/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016
	Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01/6/2017
	

	65. 
	Thông tư 
	35/2016/TT-BCT

28/12/2016
	Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	10/02/2017
	

	66. 
	Thông tư 
	02/2017/TT-BLĐTBXH
20/02/2017
	Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
	06/4/2017
	

	67. 
	Thông tư 
	07/2017/TT-BLĐTBXH

10/3/2017
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2017
	

	68. 
	Thông tư 
	09/2017/TT-BLĐTBXH
13/3/2017
	Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
	26/04/2017
	

	69. 
	Nghị định
	44/2017/NĐ-CP
14/4/2017
	Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	01/6/2017
	

	70. 
	Thông tư 
	13/2017/TT-BGTVT

28/4/2017
	Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
	01/7/2017
	

	71. 
	Thông tư 
	13/2017/TT-BLĐTBXH
15/5/2017
	Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
	01/7/2017
	

	72. 
	Thông tư 
	14/2017/TT-BLĐTBXH
25/5/2017
	Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	10/7/2017
	

	73. 
	Thông tư 
	17/2017/TT-BGTVT
31/5/2017
	Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
	15/7/2017
	

	74. 
	Thông tư 
	15/2017/TT-BLĐTBXH
08/6/2017
	Quy định tiêu chí, tiêu chuẩnkiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	24/7/2017
	

	75. 
	Thông tư 
	16/2017/TT-BLĐTBXH

08/6/2017
	Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
	22/8/2017
	

	76. 
	Thông tư 
	18/2017/TT-BLĐTBXH

30/6/2017
	hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
	15/8/2017
	

	77. 
	Thông tư 
	19/2017/TT-BLĐTBXH
03/7/2017
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
	15/8/2017
	

	78. 
	Thông tư 
	162/2017/TT-BQP
10/7/2017
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	25/8/2017
	

	79. 
	Thông tư 
	16/2017/TT-BGDĐT
12/7/2017
	Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
	28/8/2017
	

	80. 
	Thông tư 
	09/2017/TT-BCT

13/7/2017
	Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
	31/8/2017
	


Tổng cộng: 80 văn bản.
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